
Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030096 Nguyễn Vũ Đình Khả Nam 20/06/1998 BÌNH ĐỊNH DH07NNAB

2 1174030236 Đào Nguyễn Mai Thy Nữ 03/08/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAA

3 1184030023 Trần Thị Kim Cúc Nữ 02/11/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAE

4 1184030036 Trịnh Đức Duy Nam 28/12/2000 TP.HCM DH08NNAF

5 1194030011 Nguyễn Ngọc Trân Anh Nữ 16/07/2001 Đồng Nai DH09NNAC

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Học phần: Ngoại ngữ 2 (tiếng Trung 2)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1181120025 Nguyễn Minh Hiếu Nam 15/10/2000 ĐỒNG NAI DH08STAA

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

Học phần: Ngoại ngữ 2 (tiếng Trung 2)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAB



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030095 Nguyễn Kim Khánh Nữ 02/09/2000 TP.HCM DH08NNAE

2 1194030120 Lê Hồ Việt Khoa Nam 29/08/2001 An Giang DH09NNAH

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAC

Họ và Tên

Học phần: Ngoại ngữ 2 (tiếng Trung 2)



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030122 Lê Thành Long Nam 19/12/1998 ĐỒNG NAI DH07NNAD

2 1194030228 Vũ Lan Phương Nữ 26/12/2001 Đồng Nai DH09NNAC

3 1194030355 Vũ Thị Phương Uyên Nữ 25/07/2001 Đồng Nai DH09NNAC

4 5194030025 Nguyễn Ánh Nhi Nữ 18/11/1994 Đồng Nai DH7B2NNA

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Lớp học lại: DH12NNAA

Họ và Tên

Học phần: Nói 2

Ngày thi: ………………………………….



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 2119180005 Nguyễn Thị Thanh Hảo Nữ 30/10/1998 Đồng Nai CD44NTA1

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Nói 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAB

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030113 Nguyễn Thùy Hương Nữ 25/03/2001 Đồng Nai DH09NNAA

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAC

Học phần: Nói 2



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030122 Lê Thành Long Nam 19/12/1998 ĐỒNG NAI DH07NNAD

2 1174030252 Nguyễn Nguyệt Phương Trinh Nữ 01/04/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAA

3 1174030253 Phan Nguyễn Hoàng Trinh Nữ 02/04/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAB

4 1184030013 Nguyễn Thùy Anh Nữ 10/05/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAA

5 5194030025 Nguyễn Ánh Nhi Nữ 18/11/1994 Đồng Nai DH7B2NNA

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Nghe 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1171120107 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 14/04/1999 ĐỒNG NAI DH07STAB

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Nghe 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAB

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030125 Nguyễn Thị Ngọc Ly Nữ 17/05/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAA

2 1194030041 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 07/03/2001 Đồng Nai DH09NNAA

3 1194030234 Nguyễn Ngọc Bích Phương Nữ 24/05/2001 Đồng Nai DH09NNAB

4 1194030289 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 03/05/2001 Bình Định DH09NNAA

5 1194030345 Ngô Thị Thanh Trúc Nữ 29/04/2001 Đồng Nai DH09NNAA

6 1194030369 Lê Hoàng Thảo Vy Nữ 02/03/2001 Ninh Thuận DH09NNAA

7 1211120027 Trần Ngọc Minh Châu Nữ 10/07/2003 ĐỒNG NAI DH11STAC

8 1211120099 Võ Thị Thảo Nguyên Nữ 30/12/2003 ĐỒNG NAI DH11STAC

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAC

Họ và Tên

Học phần: Nghe 2



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030052 Lê Hà Giang Nữ 04/01/1998 ĐỒNG NAI DH07NNAA

2 1174030122 Lê Thành Long Nam 19/12/1998 ĐỒNG NAI DH07NNAD

3 1174030236 Đào Nguyễn Mai Thy Nữ 03/08/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAA

4 1174030252 Nguyễn Nguyệt Phương Trinh Nữ 01/04/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAA

5 1184030013 Nguyễn Thùy Anh Nữ 10/05/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAA

6 1194030018 Trần Ngọc Phương Anh Nữ 06/12/2001 An Giang DH09NNAB

7 1194030228 Vũ Lan Phương Nữ 26/12/2001 Đồng Nai DH09NNAC

8 5194030025 Nguyễn Ánh Nhi Nữ 18/11/1994 Đồng Nai DH7B2NNA

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Đọc 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030296 Nguyễn Ngọc Kiều Thơ Nữ 10/08/2001 Đồng Nai DH09NNAH

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

Học phần: Đọc 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAB



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1211120027 Trần Ngọc Minh Châu Nữ 10/07/2003 ĐỒNG NAI DH11STAC

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

Học phần: Đọc 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAC



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030236 Đào Nguyễn Mai Thy Nữ 03/08/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAA

2 1174030239 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 22/01/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAB

3 1184030013 Nguyễn Thùy Anh Nữ 10/05/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAA

4 1184030274 Lê Thanh Trung Nam 29/07/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAD

5 2119180011 Nguyễn Hoàng Phương Linh Nữ 27/07/2001 Đồng Nai CD44NTA1

6 2119180027 Nguyễn Hoàng Phương Thảo Nữ 08/03/2001 Đồng Nai CD44NTA1

7 2119180038 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 09/01/2000 Đồng Nai CD44NTA1

8 2119180039 Đinh Vũ Thanh Trúc Nữ 05/06/2000 Đồng Nai CD44NTA1

9 2119180041 Trương Thị Thu Sương Nữ 07/03/2001 Đồng Nai CD44NTA1

10 5194030025 Nguyễn Ánh Nhi Nữ 18/11/1994 Đồng Nai DH7B2NNA

11

12

13

14

15

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Viết 2

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030011 Nguyễn Ngọc Trân Anh Nữ 16/07/2001 Đồng Nai DH09NNAC

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Họ và Tên

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAB

Học phần: Viết 2



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030052 Lê Hà Giang Nữ 04/01/1998 ĐỒNG NAI DH07NNAA

2 1174030122 Lê Thành Long Nam 19/12/1998 ĐỒNG NAI DH07NNAD

3 1184030274 Lê Thanh Trung Nam 29/07/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAD

4 1194030108 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 31/05/2001 Đồng Nai DH09NNAD

5

6

7

8

9

10

11

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Tiếng Việt thực hành

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030096 Vũ Duy Khiêm Nam 19/10/2000 ĐỒNG NAI DH08NNAF

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Tiếng Việt thực hành

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAC

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030018 Trần Ngọc Phương Anh Nữ 06/12/2001 An Giang DH09NNAB

2

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần:  Triết học Mác- Lênin

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030048 Lê Duy Duy Nam 19/10/2001 Đồng Nai DH09NNAH

2 1194030064 Phạm Hoàng Đức Nam 16/07/2000 TP.HCM DH09NNAH

3 1194030288 Trần Thanh Thảo Nữ 16/11/2001 Hà Tĩnh DH09NNAH

4 1194030293 Nguyễn Bá Đức Thịnh Nam 21/01/2001 Đồng Nai DH09NNAE

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAC

Họ và Tên

Học phần: Triết học Mác- Lênin



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030052 Lê Hà Giang Nữ 04/01/1998 ĐỒNG NAI DH07NNAA

2 1174030125 Nguyễn Thị Ngọc Ly Nữ 17/05/1999 ĐỒNG NAI DH07NNAA

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Lớp học lại: DH12NNAA

Họ và Tên

Học phần: Tin học đại cương

Ngày thi: ………………………………….



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 12 - HỌC KỲ II - 2022-2023

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030064 Phạm Hoàng Đức Nam 16/07/2000 TP.HCM DH09NNAH

2 1194030296 Nguyễn Ngọc Kiều Thơ Nữ 10/08/2001 Đồng Nai DH09NNAH

3

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Tin học đại cương

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH12NNAC

Họ và Tên


